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Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc 

thúc đẩy nền kinh tế 

Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc của các ngân 

hàng (RRR) ở mức 50 điểm cơ bản kể từ ngày 15/07 cho 

hầu hết các ngân hàng. Điều này sẽ giải phòng 1 nghìn tỷ 

Nhân dân tệ (tương đương với 154.2 tỷ đô la Mỹ) thanh 

khoản vào nền kinh tế Trung Quốc. Lần gần nhất Trung 

Quốc thực hiện cắt giảm RRR là tháng 4/2020. 
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028 6686 0068 

www.saigonfutures.com 
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Trong tuần vừa qua, giá các hợp đồng tương lai đậu tương trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã tăng mạnh, 

quán tính tăng giá đang tiếp tục kéo dài trong tuần này. Thị trường hàng hóa kỳ hạn đã lấy lại được sự bình tĩnh 

sau cuộc họp cuối cùng trong năm của Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC). Tình trạng khô hạn tại khu 

vực Nam Mỹ cũng như sự trở lại của Trung Quốc đối với các đơn hàng đậu tương của Mỹ là nền tảng vững chắc 

đợt tăng giá mạnh kể trên. 

Khu vực Nam Mỹ đối diện với khô hạn nghiêm trọng 

Khu vực Nam Mỹ đang thu hút được nhiều sự chú ý đối với giới đầu tư trên thị trường đậu tương kỳ hạn. Hiện 

tại, vụ đậu tương tại Mỹ đã kết thúc trong khi đó vụ đậu tương tại các khu vực Nam Mỹ như Brazil, Argentina, 

Paraguay – chiếm đến hơn 53% tổng sản lượng đậu tương thế giới (theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ) đang 

trong giai đoạn cuối của quá trình gieo trồng. Do đó, các vấn đề liên quan đến sự phát triển của vụ mùa tại khu 

vực Nam Mỹ sẽ được thị trường theo dõi sát sao. Trong bối cảnh hiện tại, thật không may khi các tác động của 

hiện tượng khí hậu cực đoan là La Nina đã không cho phép hoạt động gieo trồng đậu tương tại đây kết thúc 

trong một điều kiện lý tưởng nhất.  

Tại Brazil, điều kiện thời tiết là hai câu chuyện trái ngược nhau đối với phía nam và phía bắc. Tại khu vực 

phía bắc của Brazil, các cơn mưa như trút nước đã xuất hiện tại nhiều bang thậm chí dẫn còn dẫn đến ngập lụt 

tại bang Bahia. Khu vực phía nam thì đối diện với tình trạng thiếu mưa và khô hạn nghiêm trọng, điều này gây 

ra tác động tiêu cực đối với vụ đậu tương tại một trong những bang có sản lượng đậu tương lớn nhất Brazil là 

Rio Grande do Sul. 

Rio Grande do Sul, bang chiếm đến 16% tổng sản lượng đậu tương của Brazil (theo các số liệu từ Bộ 

Nông nghiệp Mỹ), đã trải qua một giai đoạn cực kỳ tồi tệ với điều kiện thời tiết khô hạn và lượng mưa thấp hơn 

so với bình thường kéo dài trong vòng 13 tháng kể từ tháng 10 năm 2020. Khu vực tây bắc của bang này – chiếm 

đến 53% sản lượng đậu tương của bang (theo Công ty tư vấn Agrural), đã trải qua đến 60 ngày mà không có 

một đợt mưa nào dù chỉ là mưa rào, điều này làm tác động lớn đến tiến độ nảy mầm cũng như sinh trưởng của 

cây. Trong tuần trước, theo các dữ liệu từ Emater thì Rio Grande do Sul đang trong giai đoạn có 99% đang trong 

giai đoạn nảy mầm và 1% còn lại đã bắt đầu ra hoa. 

Tại Argentina, các vấn đề cũng diễn ra tương tự khi phần lớn đậu tương tại đây được gieo trồng trước 

đó đã bắt đầu nở hoa nhưng thời tiết trong tuần gần nhất đã trở nên nóng hơn và khô hơn, gây ảnh hưởng không 

tốt đến năng suất cây trồng. Tính đến tuần trước, theo các số liệu từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires đậu 

tương đã trồng được 64.7%, thấp hơn 67.8% cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức trung bình là 71.8%. Bên 

cạnh đó, dưới tác động của điều kiện thời tiết bất lợi, đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời trong tuần trước chỉ 

đạt 75%, thấp hơn 13 điểm phần trăm so với tuần trước. Dự báo thời tiết cho thấy tình trạng khô hạn này có thể 

tiếp tục kéo dài trong vòng 10 ngày tới. Nếu các dự báo thời tiết là đúng, giai đoạn bất lợi cho năng suất của cây 

trồng tại đây sẽ tiếp tục diễn ra và tỷ lệ cây trồng từ tốt đến tuyệt vời nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống. 
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Một quốc gia khác tại khu vực Nam Mỹ là Paraguay cũng trải qua tình trạng tương tự khi điều kiện thời 

tiết tại khu vực đông nam Paraguay cũng đối diện với tình trạng nóng hơn và khô hơn, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến giai đoạn tạo vỏ quan trọng của đậu tương. Các đánh giá chính xác về thiệt hại sẽ rõ ràng hơn khi thời 

gian thu hoạch bắt đầu vào đầu tháng 1 năm 2022. 

Trung Quốc quay lại nhập khẩu các đơn hàng đậu tương lô lớn của Mỹ 

Thị trường trong những tuần gần đây cũng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động nhập khẩu 

đậu tương của Trung Quốc đối với đậu tương của Mỹ sau một giai đoạn giảm nhập khẩu bất thường. Theo các 

số liệu từ Cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 8.57 triệu tấn, cao hơn 68% 

so với tháng trước nhưng thấp hơn 5.5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ tăng đến 368.2% so với tháng 10, chạm mức 3.63 triệu tấn. Con 

số này cho thấy hoạt động thu mua đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc đã dần được cải thiện hơn về cuối năm do 

nhu cầu tăng cao trong dịp lễ Tết sắp đến. 

 

Trong giai đoạn vừa qua, Trung Quốc vẫn duy trì là người mua đậu tương hàng đầu của Mỹ so với các 

quốc gia khác nhưng mức thu mua của Trung Quốc hầu như không có sự chuyển biến đột phá mà chỉ dao động 

ở mức thấp, do nhu cầu dùng đậu tương dùng trong ngành công nghiệp chăn nuôi khổng lồ của Trung Quốc đã 

suy giảm đáng kể khi quốc gia này khuyến khích dùng lúa mì làm nguyên liệu thay thế. Điều này thể hiện rõ ràng 

khi so sánh lượng nhập khẩu trong tháng 11 năm nay so với cùng kỳ năm trước, mức nhập khẩu đã thấp hơn 

đến 40%, tương đương với mức 6.04 triệu tấn cùng kỳ năm trước. 
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Mặt khác, các dữ liệu giao hàng hàng tuần được công bố từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng đã làm 

sáng tỏ thêm luận điểm trên. Thông thường các đơn hàng đậu tương sang Trung Quốc sẽ chiếm phần lớn hơn 

2/3 các đơn hàng từ Mỹ sang các quốc gia khác. Do đó, xu hướng giao hàng tổng thể của Mỹ sang các quốc gia 

sẽ bị chi phối lớn bởi các đơn hàng giao hàng sang Trung Quốc.  

 

Theo báo cáo, hàng lên tàu đậu tương Mỹ đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và đang trong 

xu hướng giảm. Các dữ liệu tuần mới nhất cho thấy hàng lên tàu đã chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10. 

Trong đó Trung Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ, với mức tăng nhẹ 12% so với tuần trước đó. 

Trong khi đó, giao hàng đậu tương sang Ai Cập giảm mạnh đến 146% so với tuần trước đó.  

Các số liệu trên đã cho thị trường một lưu ý rằng, động lục tăng trưởng đối với nhu cầu thu mua đậu 

tương của Trung Quốc có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn khi đậu tương Brazil đang trở nên cạnh tranh hơn và 

thậm chí với một vụ mùa kỷ lục sẽ được thu hoạch sớm ngay trong tháng 12. Nhu cầu ngắn hạn Trung Quốc sẽ 

tăng cao do quốc gia này sắp bước vào kỳ nghỉ lớn trong năm và nhu cầu ép dầu đậu tương là rất lớn để có các 

thành phẩm phục vụ cho các bữa ăn hay gia tăng chăm sóc cho đàn lợn. Điều này cũng diễn ra trong bối cảnh 

Trung Quốc đang có mức tồn kho đậu tương rất thấp, thậm chí trong những tuần trước một số các nhà máy đã 

phải giảm công suất ép do thiếu hụt đậu tương.  
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Các điểm đến hàng đầu đậu tương Mỹ
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Theo Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), tính đến tuần kết thúc ngày 

12/12: Tồn kho đậu tương Trung Quốc tăng 80,000 tấn so với tuần trước đó lên mức 4.3 triệu tấn, nhưng vẫn 

thấp hơn 2.06 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ép dầu đậu tương đạt 1.91 triệu tấn, tăng cao 

hơn so với tuần trước là 20,000 tấn.  

Tồn kho cả dầu đậu tương và khô đậu tương đều giảm so với tuần trước. Cụ thể, tồn kho khô đậu 

tương giảm 60,000 tấn xuống còn 520,000 tấn. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương tiếp tục sụt giảm 3 tuần 

liên tiếp với mức giảm trong tuần trước là 10,000 tấn xuống còn 790,000 tấn. 

Các công ty hạ nguồn đã tăng cường thu mua tích trữ đối với các mặt hàng khô đậu tương và dầu đậu 

tương nhằm phục vụ cho việc chăn nuôi lợn đáp ứng các nhu cầu trong dịp lễ Tết sắp tới cũng như lo ngại về 

tình trạng chuỗi cung ứng sẽ gặp khó khăn trước làn sóng phong tỏa do dịch Covid-19. 

Như vậy hiện tại thị trường đậu tương đang được hỗ trợ khá lớn về các yếu tố cơ bản liên quan đến thời tiết diễn 

biến thất thương tại các khu vực trồng đậu tương chính của Nam Mỹ, nơi chiếm hơn một nửa sản lượng đậu 

tương thế giới. Trong khi đo, sau một thời gian dài giảm sự quan tâm thì Trung Quốc đã bắt đầu trở lại thị trường 

đậu tương Mỹ với nhu cầu ép dầu dự kiến sẽ tăng cao trong dịp Tết đến gần. Nếu thị trường tiếp tục ghi nhận 

các đơn hàng đậu tương lô lớn được Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố theo ngày, thì giá đậu tương sẽ tiếp tục được 

hỗ trợ rất lớn. Tuy nhiên, nếu điều kiện thời tiết khô hạn tại Nam Mỹ được cải thiện hay nói cách khác là ghi nhận 

được lượng mưa tốt sẽ tạo áp lực lên giá. Bên cạnh đó, thị trường cũng có thể bày tỏ sự thất vọng và tạo áp lực 

lên giá nếu như không ghi nhận được đơn hàng theo ngày nào từ Trung Quốc. 
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Tồn kho đậu tương và sản lượng ép dầu đậu tương 
Trung Quốc
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Tồn kho khô đậu tương và dầu đậu tương Trung Quốc
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